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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Phần I: Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất. 

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

* Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống lại ách thống 

trị Thực dân có điểm chung là gì? 

 A. Các nhà sư có vai trò rất quan trọng trong các cuộc khởi nghĩa. 

 B. Đặt dưới sự lãnh đạo của những người hoàng tộc. 

 C. Có sự đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương chống kẻ thù chung. 

 D. Kéo dài nhiều năm liền, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại. 

Câu 2. Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào dưới đây? 

 A. Quốc triều hình luật. B. Hoàng Việt luật lệ. 

 C. Hình luật. D. Hình thư. 

Câu 3. Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (năm 1917) được đặt dưới sự lãnh đạo của  

chính đảng nào? 

 A. Đảng công nhân xã hội Nga B. Đảng Bôn-sê-vích. 

 C. Đảng Men-sê-vích. D. Đảng cộng sản Nga. 

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đâu là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền 

độc lập tương đối về chính trị? 

 A. Lào. B. Việt Nam. C. Miến Điện D. Xiêm. 

Câu 5. Học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn không có nội dung nào sau đây? 

 A. “Khai dân trí, chấn dân khí”. B. “Dân tộc độc lập”. 

 C. “Dân sinh hạnh phúc”. D. “Dân quyền tự do”. 

Câu 6. Cuộc Duy tân Minh trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, diễn ra dưới hình thức 

nào dưới đây? 

 A. nội chiến cách mạng. 

 B. nội chiến và chiến tranh giải phóng. 

 C. cải cách, canh tân đất nước. 

 D. chiến tranh giải phóng dân tộc. 

* Phân môn Địa lí  

Câu 7. Để bảo vệ môi trường biển đảo, chúng ta không nên thực hiện giải pháp nào sau đây? 

 A. Khai thác trái phép và sử dụng quá mức các tài nguyên biển đảo. 

 B. Xây dựng cơ chế, chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo. 

 C. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát môi trường biển đảo. 

 D. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường biển đảo. 

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta? 

 A. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư. 

 B. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 C. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước. 

 D. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịch. 

Câu 9. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 

 A. 3°N đến vĩ độ 26°B. B. 3°N đến vĩ độ 27°B. 
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 C. 4°N đến vĩ độ 27°B. D. 4°N đến vĩ độ 26°B. 

Câu 10. Đường phân định vịnh Bắc Bộ được xác định bằng: 

 A. 22 điểm có toạ độ xác định. B. 23 điểm có toạ độ xác định. 

 C. 20 điểm có toạ độ xác định. D. 21 điểm có toạ độ xác định. 

Câu 11. Vùng biển của Việt Nam có diện tích khoảng 

 A. 1,2 triệu km2. B. 1,3 triệu km2. C. 1,1 triệu km2. D. 1,0 triệu km2. 

Câu 12. Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của quốc gia nào dưới đây? 

 A. Phi-lip-pin. B. Ma-lai-xi-a. C. Đông Ti-mo. D. Xin-ga-po. 

Phần II (2 điểm): Câu hỏi đúng /sai:  

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

 “Cuộc Duy tân Minh Trị thành công giúp Nhật Bản bảo vệ được nền độc lập. Cuộc cải cách này mang 

ý nghĩa và tính chất như một cuộc cách mạng tư sản vì đã xóa bỏ những cản trở của chế độc phong 

kiến, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cuộc Duy tân Minh Trị cũng thúc đẩy 

trào lưu duy tân, cacir cách ở các nước trong khu vực.” 

(Theo Lịch sử và Địa lí 8, sách Cánh Diều, NXB Đại học Sư phạm, Trang 58) 

A. Tháng 6/1868, Thiên hoàng Minh Trị tiến hành một loạt cải cách mà lịch sử gọi là cuộc Duy tân 

Minh Trị. 

B. Về chính trị, ban hành Hiến pháp với quyền lực tối cao thuộc về Thiên hoàng. 

C. Nhật Bản tiến hành Duy tân trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục. 

D. Nhờ Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa nên Duy tân Minh Trị mới được tiến hành 

thành công. 

Câu 2.  

Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về phạm vi của Biển 

Đông? 

A. Biển Đông là vùng biển thuộc Thái Bình Dương 

B. Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 

121°Đ. 

C. Diện tích Biển Đông khoảng 3,44 triệu km2. 

D.  Biển Đông có diện tích lớn nhất ở Thái Bình Dương 

Phần III (2 điểm). Trả lời các câu hỏi dưới đây: 

Câu 1.  

a. Vì sao liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia được hình thành 

ngay từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 

b.  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tân Hợi năm 1911? 

Câu 2. Thế nào là vùng đặc quyền kinh tế? 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

I. Phần Lịch sử (1.5 điểm) 

Câu 1 (0.5 điểm). Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến Ấn Độ và 

các nước Đông Nam Á để “khai hóa văn minh”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

Câu 2 (1 điểm). Trình bày sự ra đời của nhà Nguyễn? Cho biết sau khi thành lập nhà Nguyễn đã làm 

gì để củng cố quyền thống trị. 

II. Phần Địa lí (1.5 điểm) 

Câu 3 (1 điểm). Trình bày đặc điểm địa hình của biển Đông Việt Nam 

Câu 4 (0.5 điểm). Các giải pháp bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam. 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 


